
Quế Võ, ngày 11 tháng 10 năm 2023Số: 02505/QĐ-BHXH

BHXH 1 LẦN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ QUẾ VÕ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần

MÃ SỐ BHXH: 2711024781

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sinh ngày 27 tháng 09 năm 1992

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: Quản lý sản xuất

Cơ quan, đơn vị: Công ty TNHH kỹ thuật thông tin Bitland Việt Nam

Tổng thời gian đóng BHXH: 11 năm 2 tháng, trong đó có 11 năm 2 tháng đóng BHXH

bắt buộc.

        Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

        Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

        Căn  cứ  Quyết  định  số  541  ngày  04  tháng  04  năm  2023  của  Tổng  Giám  đốc  Bảo

hiểm  xã  hội  Việt  Nam  về  việc  thành  lập  Bảo  hiểm  xã  hội  Thị  Xã  Quế  Võ;

        Căn cứ hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông Vũ Đình Sinh cư

trú tại Xã Phù Lãng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh,

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ QUẾ VÕ

QUYẾT ĐỊNH:

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng

để tính BHXH một lần: 7.852.628

Được hưởng BHXH một lần như sau:

a. Mức hưởng BHXH một lần (a1 + a2): 172.757.816 đồng, trong đó:

a1. Mức hưởng đối với thời gian tham gia BHXH trước 2014:

7.852.628 x 2 x 1,5 = 23.557.884

7.852.628 x 9,5 x 2 = 149.199.932

a2. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi:

b. Mức trợ cấp khu vực một lần (nếu có):

Tổng số tiền trợ cấp (a1 + a2 + b + c - d): 172.757.816

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm

mười sáu đồng)
Hình thức nhận tiền:  Thông qua tài  khoản,  chủ tài  khoản:  Vũ Đình Sinh;  số tài  khoản:

4321297186;  Ngân  hàng  TMCP  Đầu  tư  và  Phát  triển  Việt  Nam  -  Chi  nhánh  Bắc

Ninh

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

d. Mức hỗ trợ của Nhà nước cho việc đóng BHXH tự nguyện: đồng

c. Phí giám định y khoa (nếu có): đồng

        Điều 2. Các ông, bà Kế toán trưởng, Phụ trách Chế độ BHXH và ông/bà có tên trên

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.GIÁM ĐỐCNơi nhận:

Phạm Thị Thanh Thủy

PHÓ GIÁM ĐỐC- Ông Vũ Đình Sinh;

- Lưu hồ sơ.

        Điều 1. Ông VŨ ĐÌNH SINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số BHXH: 2711024781

BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: VŨ ĐÌNH SINH

Ngày, tháng, năm sinh: 27/09/1992

Chức danh nghề, cấp bậc, chức vụ: Quản lý sản xuất

Cơ quan, đơn vị: Công ty TNHH kỹ thuật thông tin Bitland Việt Nam

Nam (nữ): Nam

Nơi cư trú khi hưởng chế độ: Xã Phù Lãng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

I. QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH THEO SỔ BHXH

Số điện thoại di động (để nhận tin nhắn về BHXH): 0962210332
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Tháng

Tiền

lương

hoặc

thu nhập

tháng
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Phụ cấp
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Cấp bậc, chức vụ, chức danh

nghề, công việc; nơi làm việc (tên

cơ quan, đơn vị, địa chỉ) đóng

BHXH bắt buộc hoặc địa chỉ nơi

đóng BHXH tự nguyện
Tái

cử

Số tiền

Nhà nước

hỗ trợ

09/2011 007/2011

Công nhân - Công ty trách nhiệm

hữu hạn công nghiệp thực phẩm

Liwayway Hà Nội - KCN Quế Võ,

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

3 2.200.000

02/2012 010/2011

Công Nhân - Công ty trách nhiệm

hữu hạn công nghiệp thực phẩm

Liwayway Hà Nội - KCN Quế Võ,

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

5 2.670.000

03/2012 003/2012 Không đóng BHXH 0

04/2012 004/2012

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 2.200.000

05/2012 005/2012

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 2.400.000

12/2012 006/2012

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

7 2.650.000

12/2013 101/2013

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

0 3.000.000

04/2014 001/2014

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

4 3.300.000
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05/2014 005/2014

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 3.817.000

02/2015 006/2014

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

9 4.117.000

02/2016 103/2015

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

0 4.770.000

02/2017 103/2016

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

0 5.700.000

02/2018 103/2017

Công nhân - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

0 6.320.000

02/2019 103/2018

Nhân viên - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

0 7.130.000

08/2019 003/2019

Nhân viên - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

6 8.000.000

10/2019 009/2019

Nhân viên - Công ty Trách nhiệm

hữu hạn Funing Precision

Component - Lô B, Khu CN Quế Võ,

P. Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

2 9.600.000

01/2020 011/2019

Quản lý sản xuất - Công ty TNHH kỹ

thuật thông tin Bitland Việt Nam -

Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Xã

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

3 12.000.000

12/2020 002/2020

Quản lý sản xuất - Công ty TNHH kỹ

thuật thông tin Bitland Việt Nam -

Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Xã

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

11 12.200.000

11/2021 001/2021

Quản lý sản xuất - Công ty TNHH kỹ

thuật thông tin Bitland Việt Nam -

Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Xã

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

11 13.600.000

01/2022 012/2021

Quản lý sản xuất - Công ty TNHH kỹ

thuật thông tin Bitland Việt Nam -

ĐƯỜNG TS 7, KHU CÔNG

NGHIỆP TIÊN SƠN, PHƯỜNG

TƯƠNG GIANG, PHƯỜNG ĐỒNG

NGUYÊN, THÀNH PHỐ TỪ SƠN,

TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

2 13.600.000

09/2022 002/2022

Quản lý sản xuất - Công ty TNHH kỹ

thuật thông tin Bitland Việt Nam -

ĐƯỜNG TS 7, KHU CÔNG

NGHIỆP TIÊN SƠN, PHƯỜNG

TƯƠNG GIANG, PHƯỜNG ĐỒNG

NGUYÊN, THÀNH PHỐ TỪ SƠN,

TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

8 14.100.000

211Tổng cộng
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II. BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CỦA ÔNG VŨ ĐÌNH SINH

1. Thời gian đóng BHXH được tính hưởng BHXH một lần tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2022 là 11 năm 2

tháng, trong đó có 11 năm 2 tháng đóng BHXH bắt buộc, chia ra:

        1.1. Thời gian đóng BHXH trước năm 2014: 2 năm 5 tháng

        1.2. Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: 8 năm 9 tháng

2. Tính mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng để tính

hưởng BHXH một lần: 7.852.628 đồng

        2.1. Tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quy định

                Từ 07/2011 đến 09/2011, Thời gian: 3 tháng - Mức lương: 2.200.000

                        2.200.000 x 1,5 x 3 = 9.900.000

                Từ 10/2011 đến 12/2011, Thời gian: 3 tháng - Mức lương: 2.670.000

                        2.670.000 x 1,5 x 3 = 12.015.000

                Từ 01/2012 đến 02/2012, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 2.670.000

                        2.670.000 x 1,37 x 2 = 7.315.800

                Từ 04/2012 đến 04/2012, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 2.200.000

                        2.200.000 x 1,37 x 1 = 3.014.000

                Từ 05/2012 đến 05/2012, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 2.400.000

                        2.400.000 x 1,37 x 1 = 3.288.000

                Từ 06/2012 đến 12/2012, Thời gian: 7 tháng - Mức lương: 2.650.000

                        2.650.000 x 1,37 x 7 = 25.413.500

                Từ 01/2013 đến 12/2013, Thời gian: 12 tháng - Mức lương: 3.000.000

                        3.000.000 x 1,28 x 12 = 46.080.000

                Từ 01/2014 đến 04/2014, Thời gian: 4 tháng - Mức lương: 3.300.000

                        3.300.000 x 1,23 x 4 = 16.236.000

                Từ 05/2014 đến 05/2014, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 3.817.000

                        3.817.000 x 1,23 x 1 = 4.694.910

                Từ 06/2014 đến 12/2014, Thời gian: 7 tháng - Mức lương: 4.117.000

                        4.117.000 x 1,23 x 7 = 35.447.370

                Từ 01/2015 đến 02/2015, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 4.117.000

                        4.117.000 x 1,23 x 2 = 10.127.820

                Từ 03/2015 đến 12/2015, Thời gian: 10 tháng - Mức lương: 4.770.000

                        4.770.000 x 1,23 x 10 = 58.671.000

                Từ 01/2016 đến 02/2016, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 4.770.000

                        4.770.000 x 1,19 x 2 = 11.352.600

                Từ 03/2016 đến 12/2016, Thời gian: 10 tháng - Mức lương: 5.700.000

                        5.700.000 x 1,19 x 10 = 67.830.000

                Từ 01/2017 đến 02/2017, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 5.700.000

                        5.700.000 x 1,15 x 2 = 13.110.000

                Từ 03/2017 đến 05/2017, Thời gian: 3 tháng - Mức lương: 6.320.000

                        6.320.000 x 1,15 x 3 = 21.804.000

                Từ 06/2017 đến 07/2017, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 6.320.000

                        6.320.000 x 1,15 x 2 = 14.536.000

                Từ 08/2017 đến 12/2017, Thời gian: 5 tháng - Mức lương: 6.320.000

                        6.320.000 x 1,15 x 5 = 36.340.000

                Từ 01/2018 đến 02/2018, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 6.320.000

                        6.320.000 x 1,11 x 2 = 14.030.400

                Từ 03/2018 đến 12/2018, Thời gian: 10 tháng - Mức lương: 7.130.000

                        7.130.000 x 1,11 x 10 = 79.143.000

                Từ 01/2019 đến 02/2019, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 7.130.000

                        7.130.000 x 1,08 x 2 = 15.400.800

                Từ 03/2019 đến 08/2019, Thời gian: 6 tháng - Mức lương: 8.000.000
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                        8.000.000 x 1,08 x 6 = 51.840.000

                Từ 09/2019 đến 10/2019, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 9.600.000

                        9.600.000 x 1,08 x 2 = 20.736.000

                Từ 11/2019 đến 12/2019, Thời gian: 2 tháng - Mức lương: 12.000.000

                        12.000.000 x 1,08 x 2 = 25.920.000

                Từ 01/2020 đến 01/2020, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 12.000.000

                        12.000.000 x 1,05 x 1 = 12.600.000

                Từ 02/2020 đến 12/2020, Thời gian: 11 tháng - Mức lương: 12.200.000

                        12.200.000 x 1,05 x 11 = 140.910.000

                Từ 01/2021 đến 10/2021, Thời gian: 10 tháng - Mức lương: 13.600.000

                        13.600.000 x 1,03 x 10 = 140.080.000

                Từ 11/2021 đến 11/2021, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 13.600.000

                        13.600.000 x 1,03 x 1 = 14.008.000

                Từ 12/2021 đến 12/2021, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 13.600.000

                        13.600.000 x 1,03 x 1 = 14.008.000

                Từ 01/2022 đến 01/2022, Thời gian: 1 tháng - Mức lương: 13.600.000

                        13.600.000 x 1 x 1 = 13.600.000

                Từ 02/2022 đến 09/2022, Thời gian: 8 tháng - Mức lương: 14.100.000

                        14.100.000 x 1 x 8 = 112.800.000

                Tổng thời gian: 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 7 + 12 + 4 + 1 + 7 + 2 + 10 + 2 + 10 + 2

                 + 3 + 2 + 5 + 2 + 10 + 2 + 6 + 2 + 2 + 1 + 11 + 10 + 1 + 1 + 1

                 + 8 = 134 tháng

                Tổng số tiền: 9.900.000 + 12.015.000 + 7.315.800 + 3.014.000 + 3.288.000

                 + 25.413.500 + 46.080.000 + 16.236.000 + 4.694.910 + 35.447.370

                 + 10.127.820 + 58.671.000 + 11.352.600 + 67.830.000 + 13.110.000

                 + 21.804.000 + 14.536.000 + 36.340.000 + 14.030.400 + 79.143.000

                 + 15.400.800 + 51.840.000 + 20.736.000 + 25.920.000 + 12.600.000

                 + 140.910.000 + 140.080.000 + 14.008.000 + 14.008.000 + 13.600.000

                 + 112.800.000 = 1.052.252.200

        2.2. Lương bình quân là:

                1.052.252.200 / 134 = 7.852.628

3. Mức hưởng (a1 + a2 + b - c ): 172.757.816 đồng

        (Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm mười sáu

đồng), trong đó:

        a. Mức hưởng BHXH một lần (a1 + a2): 172.757.816 đồng

                a1. Mức hưởng đối với thời gian tham gia BHXH trước 2014:

                        7.852.628 x 2 x 1,5 = 23.557.884 đồng

                a2. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi:

                        7.852.628 x 9,5 x 2 = 149.199.932 đồng

        b. Mức trợ cấp khu vực một lần: 0 đồng

        c. Mức hỗ trợ của Nhà nước cho việc đóng BHXH tự nguyện (nếu có): 0 đồng

        d. Phí khám giám định y khoa: 0 đồng
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PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH

Phạm Thị Thanh ThủyTrần Thị Thanh Loan

Quế Võ, ngày 11 tháng 10 năm 2023

CÁN BỘ XÉT DUYỆT
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